
PHỤ LỤC  

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục đã hoàn thành khóa học “Phòng và điều trị một số 

bệnh thường gặp bằng Xoa bóp bấm huyệt” Khóa II năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YHCT ngày      tháng 4 năm 2021) 

 

1. Lớp đào tạo liên tục “Phòng và điều trị một số bệnh thường gặp bằng Xoa bóp bấm huyệt” Khóa II năm 2021 

2. Ngày khai giảng: 09/4/2021 

3. Ngày bế giảng: 18/4/2021 

4. Số tiết: 48 tiết 

 

SBD Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kết 

quả 

chung 

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ 

01 Lê Thị Thúy  Chương 05/08/1978 Trung tâm y tế Quận cẩm lệ 7,8 8,0 Đạt 18/C09.11 

02 Nguyễn Thị Thùy  Dương 02/07/1993 K297/29B Trường Chinh - An Khê - 

Thanh Khê – Đà Nẵng 

8,7 7,8 Đạt 19/C09.11 

03 Đoàn Ngọc Hoàng Gia 10/10/1995 Cơ sở Bầu Bàng Thành Phố Đà Nẵng 8,5 8,6 Đạt 20/C09.11 

04 Phan Thị  Hà 14/02/1993 Thôn 1 -  Đồng Trạch – Bố Trạch – Quảng 

Bình 

8,5 9,5 Đạt 21/C09.11 

05 Lâm Văn Hạnh 23/02/1994 Xã Cát Lâm – Huyện Phù cát – 

Tỉnh Bình Định 

7,8 8,8 Đạt 41/C09.11 

06 Đoàn Thị  Hậu 05/05/1984 Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Đà 

Nẵng 

8,0 7,0 Đạt 22/C09.11 

07 Nguyễn Thị Thanh  Hoa 02/05/1996 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 8,3 7,5 Đạt 23/C09.11 
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SBD Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ 
Lý 
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CHỨNG 

CHỈ 

08 Trần Thị Hồng  Hoa 02/02/1991 Thôn Bồ Mưng 2 – Điện Thắng Bắc - Điện 

Bàn – Quảng Nam 

8,5 7,0 Đạt 24/C09.11 

09 Nguyễn Thị Thu  Huyền 01/01/1995 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 9,0 7,0 Đạt 25/C09.11 

10 Lương Thị Cẩm  Hương 18/10/1965 68/12 Tô Hiệu – Hòa Minh – Liên Chiểu – 

Đà Nẵng 

8,0 7,5 Đạt 26/C09.11 

11 Lê Thị  Phương 01/10/2000 67 Nguyễn Lộ Trạch – Hòa Cường Nam – 

Hải Châu – Đà Nẵng 

9,0 7,6 Đạt 42/C09.11 

12 Nguyễn Khoa Mỹ  Lệ 19/01/1977 68/12 Tô Hiệu – Hòa Minh – Liên Chiểu – 

Đà Nẵng 

7,2 7,3 Đạt 27/C09.11 

13 Trần Thị Duy  Ly 27/09/1992 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 8,2 9,3 Đạt 28/C09.11 

14 Nguyễn Thị  Mười 22/11/1997 428/9 Tôn Đản – Hòa An – Cẩm Lệ - Đà 

Nẵng 

8,5 9,3 Đạt 29/C09.11 

15 Nguyễn Thị Thu  Nga 16/09/1987 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An 8,7 8,8 Đạt 30/C09.11 

16 Lê Thị Huỳnh  Nga 01/06/1982 113/4 Nguyễn Nhàn – Hòa Thọ Đông – 

Cẩm lệ - Đà Nẵng 

8,8 8,2 Đạt 31/C09.11 

17 Lê Thị Thu  Nga 20/08/1994 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 8,7 8,5 Đạt 32/C09.11 

18 Phùng Thị  Nguyệt 25/04/1997 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 9,0 7,6 Đạt 33/C09.11 

19 Nguyễn Văn  Trang 01/09/1974 318 Thái Thị Bôi – Chính Gián – Thanh 

Khê – Đà Nẵng 

8,0 8,0 Đạt 34/C09.11 

20 Trần Thị Thanh  Tuyền 05/10/1996 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 8,7 9,3 Đạt 35/C09.11 
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21 Lê Thị  Thu 20/09/1984 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 9,0 8,3 Đạt 36/C09.11 

22 Trương Thị Bích  Thủy 05/01/1990 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 8,5 8,6 Đạt 37/C09.11 

23 Nguyễn Thị Diễm  Thúy 20/02/1987 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 9,0 8,2 Đạt 38/C09.11 

24 Trần Văn  Thương 06/06/1972 Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng Không 

Không Quân 

8,2 7,5 Đạt 39/C09.11 

25 Huỳnh Thị Kiều  Trinh 01/01/1996 Bệnh Viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng 9,2 8,0 Đạt 40/C09.11 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hồ Thị Bảo Nguyên 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương Lài 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ánh 
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